
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV 

 

Số:  1428  /TMBG- ĐN5 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày   24  tháng    9  năm 2026 

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ 

Đơn hàng: Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ nhu cầu bảo 

dưỡng, sữa chữa Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5. 

 

Kính gửi:  Các nhà cung cấp có quan tâm 

 

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác 

tới Quý đơn vị. 

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV kính mời Quý đơn vị tham gia khảo 

sát và báo giá Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ nhu cầu bảo dưỡng, sữa chữa 

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 với các yêu cầu như sau:  

1. Yêu cầu về hàng hóa:   

- Chi tiết hàng hóa: Bao gồm các nội dung tên hàng hóa, thông số kỹ 

thuật/quy cách hàng hóa, số lượng chi tiết như phụ lục đính kèm.  

- Yêu cầu về hàng hóa:  

+ Các hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, 

có mã hiệu, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ. Hàng hóa được sản xuất từ năm 

2025 trở lại đây bảo đảm chất lượng và thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất. 

+ Đối với hàng hóa mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt 

hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại hàng 

hóa mà Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết 

về thông số kỹ thuật. 

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:  

- Nộp theo báo giá bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép 

kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).  

3. Các yêu cầu về thương mại:  

- Báo giá phải ghi rõ tên hàng hóa, quy cách, mã hiệu, nhà sản xuất, xuất 

xứ, nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng 

hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế GTGT.  

- Địa điểm cung cấp: Tại Kho Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV. Địa 

chỉ: xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng .  

- Thời gian cung cấp: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản  

- Hiệu lực báo giá tối thiểu 60 ngày kể từ ngày ký báo giá.  

- Nhà cung cấp phải báo giá toàn bộ danh mục hàng hóa trong đơn hàng. 
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- Giá chào đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo hiểm và các 

chi phí liên quan để giao hàng tại Kho Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV. 

Báo giá của nhà cung cấp chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, lập 

dự toán mua sắm và không phải là căn cứ để lựa chọn nhà cung cấp hoặc phát sinh 

bất kỳ nghĩa vụ ký kết hợp đồng nào giữa các bên. 

4. Hình thức báo giá:  

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng 

dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp 

pháp của nhà cung cấp và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn 

bản tương đương.  

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa 

chỉ: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV số 10 đường Hoàng Văn Thụ, phường 

1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 02633976888. (Ghi chú: Hồ sơ báo giá nộp 

trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc 

CCCD còn giá trị), hoặc gửi qua đồng thời 2 địa chỉ Email: 

vanthudn5.2012@gmail.com và totuvandn5@gmail.com.  

Thời gian nhận báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 00  phút ngày 30 tháng 9 

năm 2026.      

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./.   
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang Website TKV (Để đăng tải); 

- Trang Website dienluctkv.vn (Để đăng tải); 

- Lưu Văn thư, KHVTĐT (D 01) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC SỐ LƯỢNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số   1428  /TMBG-ĐN5 ngày  24    tháng    9  năm 2026) 

TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

1 
Dây cáp vải, 

bản dẹt 

- Chịu tải 5 tấn, dài 

6 m, bao gồm tem 

kiểm định 

- Chất liệu: Sợi 

Polyester cường lực 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây sợi 2      

 

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

2 Ma ní omega  

- Chất liệu: Thép 

trắng không rỉ chịu 

tải trọng cao 

- Tải trọng: 6,5T 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 6      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

3 
Dây đai an 

toàn thợ điện 

- Chất liệu dây: 

Polypropylene 

- Kích thước: 2000 

mm x 40 mm 

- 01 móc thép không 

rỉ. 

- Chịu lực: 300kg 

 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây sợi 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

4 

Găng tay 

cách điện 

1000V 

-Chất liệu: Cao su 

thiên nhiên 

- Điện áp sử dụng: 

1000V 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
đôi 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

5 Máy cắt đá  

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Điện áp sử dụng: 

220-240Vac 

- Công suất: 1300W 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

6 

Máy Cưa 

Xích Dùng 

Pin  

- Điện áp: 18Vdc 

- Chiều dài lam: 

40cm 

 

 

Từ năm 

2025 trở 
cái 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 
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TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

- Số lượng Pin: 02 

bao gồm cả đế sạc 

lại đây 

7 
Máy mài 

100mm  

- Công suất: 840W- 

Điện áp sử 

dụng_220-240Vac- 

Đường kính đĩa mài: 

100mm- Tốc độ: 

11000v/p 

 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

8 
Máy mài 

125mm  

- Công suất: 840W 

- Điện áp sử 

dụng_220-240Vac 

- Đường kính đĩa 

mài: 125mm 

- Tốc độ: 11000v/p 

 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

9 

Bạt xanh-

cam loại dày 

Việt Nam, 

khổ 8mx20m 

- Loại màu xanh-

cam loại dày,  

- Kích thước: khổ 

8mx20m 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
tấm 5      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

10 

Pa lăng xích 

kéo tay 

1000kg 

- Tải trọng: 1 tấn 

- Chiều dài xích: 3m  
 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

11 
Bộ tuốc nơ 

vít (tôvít)  

- Bộ Tuốc nơ vít 18 

chi tiết 

- Chất liệu: hợp kim 

- 01 bộ bao gồm: 04 

Tuavit dẹp, 04 tuavit 

bake, 10 tuavit 

chuẩn. 

 

 

 

Từ năm  

2025 trở 

lại đây 
bộ 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

12 Kìm nhọn  - Kìm mũi nhọn  Từ năm cái 3       30 ngày từ 
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TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

200mm 

- Chất liệu: Thép 

Crom Vanadi  

2025 trở 

lại đây 

ngày ký hợp 

đồng 

13 Kìm chết 

- Chiều dài: 254mm  

- Chất liệu: thép hợp 

kim, vỏ bọc tay cầm 

cao su. 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

14 Tua vít dẹp  

- Chất liệu: Thép 

không rỉ, cán nhựa 

- Kích thước: phi 5, 

dài 250mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

15 
Tuavit dẹp 

đầu nhỏ  

- Chất liệu: Thép 

không rỉ, cán nhựa 

- Kích thước: phi 4, 

dài 150mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

16 
Tuavit bake 

đầu nhỏ  

- Chất liệu: Thép 

không rỉ, cán nhựa 

- Kích thước: phi 4, 

dài 150mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

17 
Thang nhôm 

rút đơn 

- Chất liệu: Hợp kim 

nhôm 

- Chiều cao khi rút: 

4.1m 

- Chiều cao thu gọn: 

0.9m 

- Số bậc: 14 bậc 

- Độ dày bản nhôm: 

1.5-2mm 

 

 

 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

18 Thang rút - Chất liệu: Hợp kim   cái 1       30 ngày từ 
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TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

nhôm chữ A  nhôm- Chiều cao 

khi rút: 2.8m- Chiều 

cao thu gọn: 1.1m- 

Số bậc: mỗi bên 9 

bậc- Độ dày bản 

nhôm: 1.5-2mm 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 

ngày ký hợp 

đồng 

19 

bộ tua vít 

cách điện 7 

món 1000V 

- Chất liệu: Thép 

siêu cứng 

- Bộ 7 món 

- Chuẩn cách điện: 

VDE, 1000V 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây bộ 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

20 
Mỏ lết 

200mm 

- Chất liệu: Thép 

Cr-V 

- Chiều dài: 200mm 

- Kích thước mở: 

36mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây cái 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

21 
Mỏ lết 

250mm 

- Chất liệu: Thép 

Cr-V 

- Chiều dài: 250mm 

- Kích thước mở: 

38mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây cái 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

22 
Mỏ lết 

300mm 

- Chất liệu: Thép 

Cr-V 

- Chiều dài: 300mm 

- Kích thước mở: 

41mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây cái 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

23 

 Cờ lê đầu 

tròng, đầu 

ngàm 

- Chất liệu: hợp kim 

Thép Cr-V 

- Kích thước mở: 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 
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TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

10mm 

24 

Cờ lê đầu 

tròng, đầu 

ngàm 

- Chất liệu: hợp kim 

Thép Cr-V 

- Kích thước me: 

12mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 3      

 
30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

25 

Cờ lê đầu 

tròng, đầu 

ngàm 

- Chất liệu: hợp kim 

Thép Cr-V 

- Kích thước mở: 

13mm.  

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

26 

Cờ lê đầu 

tròng, đầu 

ngàm 

- Chất liệu: hợp kim 

Thép Cr-V 

- Kích thước mở: 

14mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 3      

 
30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

27 

Bộ mũi 

khoan Inox 

18 cái (Từ 

ф1.5-

ф10mm) 

- Chất liệu: Hợp kim 

Coban, Hợp Kim 

HSS 

- Đường kính mũi 

khoan: từ 1.5mm-

10mm. Chiều dài 

100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 

bộ 4      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

28 
Mũi khoan 

sắt 

 

- Đường kính: 

ф12mm- Vật liệu: 

Thép Gió (HSS). 

Chiều dài 100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây Cái 5      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

29 
Mũi khoan 

sắt 

 

- Đường kính: 

14mm 

- Vật liệu: Thép Gió 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 
30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 
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TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

(HSS). Chiều dài 

100mm 

30 
Mũi khoan 

sắt 

 

- Đường kính: 

16mm 

- Vật liệu: Thép Gió 

(HSS). Chiều dài 

100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

31 

Mũi khoét 

sắt  

- Quy cách: ф18mm, 

20mm, 22mm, 

25mm 

- Chất liệu: Hợp kim 

UniFast.  

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây Cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

32 

Mũi khoét 

sắt  

- Quy cách: ф18mm, 

- Chất liệu: Hợp kim 

UniFast 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 

 

Cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

33 

Mũi khoét 

sắt  

- Quy cách: 20mm, 

22mm,- Chất liệu: 

Hợp kim UniFast 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 

 

Cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

34 

Mũi khoét 

sắt  

- Quy cách 25mm 

- Chất liệu: Hợp kim 

UniFast 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 

 

Cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

35 
Thước cặp 

điện tử 

- Dải đo : 0-200mm- 

Độ phân giải : 

0.01mm- Độ chính 

xác : ±0.02mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

36 

Dây xích cẩu 

loại 2 sợi 3 

tấn dài 2m 

- Sling xích cẩu 

hàng 3 tấn 2 sợi 2m 

- Chất liệu: Thép 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
sợi 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 



9 

 

TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

đen 

37 
Máy khoan 

pin  

- Điện áp sử dụng: 

18V 

- Loại động cơ: 

không chổi than 

- 02 pin Makita 18V 

– 3.0Ah kèm cốc sạc 

nhanh 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 

bộ 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

38 
Dây chằng 

tăng đơ  

- Dây chằng tăng đơ 

móc chữ J 

- Kích thước: 50mm 

x 6000mm 

- Chất liệu dây: 

100% polyester 

 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

39 
Kìm điện 

đang năng 

- Chiều dài kìm: 

180mm 

- Chất liệu:Thép 

Crom Vanadi 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

40 Kìm cắt  

- Chiều dài kìm: 

160mm 

- Chất liệu:Thép 

Crom Vanadi 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

41 

Kìm nhọn 

Stanley 

STHT84032-

8 (8 inch) 

- Chiều dài kìm: 

200mm 

- Chất liệu:Thép 

Crom Vanadi 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

42 
Kéo cắt ống 

nhựa PVC 

- Chất liệu: Thép 

- Cắt các loại ống 

PVC đường kính từ 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
cái 2      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 



10 

 

TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

18-42mm 

43 

Bộ nối nhanh 

ống dẫn khí 

ф8mm 

- Chất liệu: Inox, có 

đầu xoay 

- Kích thước lắp đặt: 

ф8mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
bộ 5      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

44 

Đầu bấm ống 

áp lực cao 

(rắc co) 

- Chất liệu: Đồng 

thau 

- Kích thước lắp đăt: 

8.5mm ren 13.8mm 

- 1 bộ gồm: 01 đầu 

đực+01 đầu cái+02 

chén inox 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 

bộ 20      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

45 

Động cơ 

chạy xăng 

kéo máy nén 

- Công suất: 4.8kW 

(6.5Hp)- Dung tích 

bình xăng: 3.6l- 

Dung tích nhớt: 

0.6l- Thể tích 

xylanh: 196cm3- 

Động cơ: 4 thì- 1 bộ 

bao gồm máy + giàn 

sắt xi có bánh cao su 

đúc 

 

 

 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
bộ 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

46 

Bộ xịt thuốc 

sâu chạy 

xăng VM65 

công suất 

6.5HP 

- Công suất 2Hp 

- Áp lực nén: 45-

50kg/cm2 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây bộ 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

47 
Súng xịt 

thuốc 

- Chất liệu: ren đồng 

kết nối với ống xịt 
 

Từ năm 

2025 trở 
cái 3      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 



11 

 

TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

thuốc, thân ống xịt 

inox, loa nhựa tốt, 

đồng tiền xịt bằng 

Sứ cao cấp, độ bền 

cao 

- Độ dài: 30cm 

lại đây đồng 

48 
Mũi khoan 

bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim 

thép 

- Kích thước: 6mm, 

- Thiết kế chuôi gài, 

4 rãnh. Chiều dài 

100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

49 
Mũi khoan 

bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim 

thép 

- Kích thước: 8mm, 

10mm - Thiết kế 

chuôi gài, 4 rãnh. 

Chiều dài 100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 

30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

50 
Mũi khoan 

bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim 

thép 

- Kích thước: 10mm 

- Thiết kế chuôi gài, 

4 rãnh. Chiều dài 

100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

51 
Mũi khoan 

bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim 

thép 

- Kích thước: 12mm 

- Thiết kế chuôi gài, 

4 rãnh. Chiều dài 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây Cái 5      

 

30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 



12 

 

TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

100mm 

52 
Mũi khoan 

bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim 

thép 

- Kích thước: 14mm 

- Thiết kế chuôi gài, 

4 rãnh. Chiều dài 

100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

53 
Mũi khoan 

bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim 

thép 

- Kích thước: 16mm  

- Thiết kế chuôi gài, 

4 rãnh. Chiều dài 

100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 

30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

54 
Mũi khoan 

bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim 

thép 

- Kích thước: 18mm 

- Thiết kế chuôi gài, 

4 rãnh. Chiều dài 

100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 

30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

55 
Mũi khoan 

bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim 

thép 

- Kích thước: 20mm 

- Thiết kế chuôi gài, 

4 rãnh. Chiều dài 

100mm 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

56 
Mũi khoan 

bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim 

thép 

- Kích thước: 22mm 

- Thiết kế chuôi gài, 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
Cái 5      

 
30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 



13 

 

TT 
Tên vật tư, 

hàng hóa 

Nhãn hiệu, mã 

hiệu, danh điểm, 

quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ cấp 

hàng 

4 rãnh. Chiều dài 

100mm 

57 
Máy xịt rửa 

xe cao áp 

- Công suất: 3000W 

- Điện áp sử dụng: 

220-240Vac 

- Áp lực làm việc: 

135bar 

- Số đầu bec phun: 

06, có chỉnh góc 

nghiêng 

- Chiều dài dây: 

15m 

- Chế độ: chỉnh áp 

tự động/bằng tay 

 

 

 

 

 

Từ năm 

2025 trở 

lại đây 
bộ 1      

 30 ngày từ 

ngày ký hợp 

đồng 

Tổng cộng        

( Bằng chữ: …………………….) 
(*) Đề nghị Quý đơn vị báo giá chào đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ của vật tư; trường hợp Quý đơn vị 

báo giá chào không đầy đủ một trong các thông tin nêu trên dẫn tới không đủ cơ sở để đánh giá vật tư do Quý đơn vị đề xuất đáp ứng về 

thông số kỹ thuật theo yêu cầu thì đơn giá do Quý đơn vị chào cho mục vật tư đó sẽ không được xem xét khi lập dự toán. Vật tư cùng loại 

cùng thông số kỹ thuật, xuất xứ báo nhiều giá khác nhau thì chọn đơn giá thấp nhất để lập dự toán. 
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